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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới
xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4 /2011 của liên Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
Căn cứ Thông tư số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của Liên Bộ Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của UBND huyện Hương Trà về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Thọ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020;

Xét tờ trình số 224/TTr- UBND ngày 18/5/2012 của UBND xã Hương Thọ về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Thọ; 
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đô thị tại báo cáo số 135b/TĐ-QLĐT ngày 31/08/2012 về kết quả thẩm định quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Thọ đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Đồ án quy hoạch:

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

2. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch: 

- Vị trí nghiên cứu lập quy hoạch là toàn bộ diện tích tự nhiên 4.715 ha của xã Hương Thọ và được xác định như sau:

+ Phía Bắc tiếp giáp xã Hương Hồ và xã Hương Bình; 

+ Phía Nam tiếp giáp xã Bình Thành và xã Dương Hòa (Hương Thủy); 

+ Phía Đông tiếp giáp sông Hương và xã Thủy Bằng (Hương Thủy); 

+ Phía Tây tiếp giáp xã Hương Bình và xã Bình Thành.
- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm khoảng 35 ha.
3. Mục tiêu, yêu cầu phát triển: 
Cụ thể hóa Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để xây dựng và phát triển đến năm 2020 theo hai thời kỳ 2012 - 2015 và 2016 - 2020.

Xây dựng và sắp xếp lại không gian trên địa bàn xã phù hợp với đặc điểm sinh thái, tập quán sinh hoạt, sản xuất của dân cư và đáp ứng được các tiêu chí đề ra. 

Hình thành các thiết chế về xây dựng và phát triển thành xã nông thôn mới trên cơ sở có sự chủ động tiếp cận tham gia của người dân để đảm bảo tính khả thi, bền vững.

Làm cơ sở pháp lý cho việc phát triển sản xuất, chỉnh trang và xây dựng mới các điểm dân cư, từng bước hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng; là cơ sở cho việc hướng dẫn, quản lý đất đai và đầu tư xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn xã. 
Phấn đấu năm 2017 xã đạt tiêu chí nông thôn mới
4. Các dự báo chính và định hướng phát triển kinh tế - xã hội:

4.1. Tiềm năng: 

Là địa bàn miền núi, tiếp giáp thành phố Huế và thị xã Hương Thủy, có đầu mối giao thông quan trọng (QL 49A, QL1A – đường tránh phía Tây thành phố Huế), có tài nguyên thiên nhiên (sông, núi, mỏ đá...) và có nhiều công trình di sản văn hóa lịch sử  nên có xu thế chuyển biến kinh tế và đô thị hóa nhanh; các loại hình dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển đa dạng; ngoài ra, trên địa bàn đất đai còn rộng, có đặc sản (Bưởi Cốm, Thanh Trà) là điều kiện thuận lợi để chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển kinh tế vườn.

Hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật tương đối đầy đủ và ổn định.
4.2. Định hướng phát triển kinh tế xã hội: 

Giai đoạn 2011-2015 hướng đến năm 2020 phát huy tối đa các tiềm năng thế mạnh của địa phương, tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội; đầu tư mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, kết hợp phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ với sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng để nâng cao chất lượng cuộc sống.

4.3. Phát triển công nghiệp -  tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, thương mại:

Tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất vật liệu xây dựng,  ngành nghề và dịch vụ, nhất là áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên tạo sản phẩm hàng hóa có tính công nghệ cao; hình thành chợ  xã có quy mô, hiệu quả đảm bảo lưu thông hàng hóa.

Trên cơ sở các sản phẩm thế mạnh như vật liệu xây dựng, gỗ rừng sản xuất, đặc sản cây ăn quả của địa phương... cần xác định tiềm năng về sản xuất hàng hóa có tính công nghệ cao từ nguồn nguyên liệu thế mạnh của địa phương để nâng giá thành sản phẩm, tiết kiệm nguồn tài nguyên, khoáng sản thiên nhiên trên địa bàn.
4.4. Sản xuất nông nghiệp:

Tăng cường chất lượng các loại giống lúa nước, chăn nuôi theo hướng tập trung và sản xuất hàng hoá, phát triển rừng sản xuất, phục hồi và mở rộng diện tích cây đặc sản địa phương và các loại cây rau màu.

4.5. Văn hoá - xã hội :

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong nhân dân để nhân dân chủ động tiếp cận và thực hiện theo quy chế dân chủ; giáo dục, phổ biến sâu rộng trong nhân dân để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể ;

4.6. Về quy mô dân số, lao động và đất đai:

a. Dự báo dân số và lao động:

Quy mô dân số toàn xã các giai đoạn 2015 và 2020 như sau (xem Phụ lục 02):
- Hiện trạng có 1.148 hộ với 5.234 nhân khẩu; trong đó có 3.262 lao động; mật độ dân số khoảng 47người/km2;

- Dự kiến đến năm 2015 có 5391 nhân khẩu; đến năm 2020 có 5.605 nhân khẩu; 
b. Dự báo đất đai:

Trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất năm 2011 (xem Phụ lục 03), dự báo về sử dụng đất có biến động nhất định; dự báo đến năm 2020, đất ở tăng thêm 36,17ha tại 12 khu vực; mỗi lô khoảng 200m2 - 500m2 (xem Phụ lục 04);

5. Quy hoạch xây dựng theo tiêu chí thôn mới:

5.1. Định hướng quy hoạch phát triển sản xuất (xem Phụ lục 05):

a. Vùng sản xuất lúa:
Diện tích đất nông nghiệp 3.943.37ha; chiếm 83,63% diện tích đất tự nhiên;
Diện tích đất sản xuất nông nghiệp 757,70 ha; chiếm 16,06% diện tích đất nông nghiệp, trong đó:

- Đất trồng cây hàng năm 176,1 ha; chiếm 3,73% diện tích đất nông nghiệp;
- Đất lúa nước 120 ha; chiếm 3,04% diện tích đất nông nghiệp; ngoài ra, còn một số diện tích lúa bị bỏ hoang không sử dụng, cần khôi phục để sử dụng hoặc chuyển đổi sang loại cây trồng khác có thể đem lại hiệu quả kinh tế.

b. Quy hoạch vùng trồng cây công nghiệp và hoa màu:

Địa bàn Hương Thọ có 580,99ha đất trồng cây công nghiệp, hoa màu; nằm xen kẽ và phân bố đều khắp ở các thôn; có thể xem xét chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có hiệu quả hơn. 

Quy hoạch nội đồng sản xuất cao su khoảng 600ha; vùng trồng hoa màu tập trung chủ yếu dọc bờ sông Hương, hai nhánh Hữu Trạch và Tả Trạch.

c. Nuôi trồng thủy sản: 

Kết hợp nuôi trồng thuỷ sản với dịch vụ sinh thái nghỉ dưỡng và câu cá thư giãn tại hồ Khe Rưng. Việc xây dựng được khu du lịch sinh thái hồ Khe Rưng sẽ thúc đẩy thêm tiềm năng du lịch tạo thêm thu nhập cho người dân địa phương.

Tận dụng 3,3 ha diện tích mặt nước hồ Tam Vinh và 2,2 ha còn lại gần cầu Khe Bướm để nuôi trồng các loại cá nước ngọt phổ biến như: Cá rô phi, chép, mè...và một số giống cá tự nhiên khác.

Cải tiến kỹ thuật nuôi để tăng năng suất 2 ha đất nuôi trồng thuỷ sản hiện trạng  ở thôn Hải Cát 1.

d. Chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung:
Quy hoạch điểm chăn nuôi tập trung kết hợp nuôi trồng thuỷ sản khoảng 11,3ha tại thôn Đình Môn; 

đ. Quy hoạch kinh doanh và dịch vụ:

Khu dịch vụ Điện Hòn Chén 2 ha; khu TMDV dọc đường tránh gần cầu Khe Ly 3,4ha; khu TMDV tại thôn Hải Cát 1 cạnh trung tâm chăm sóc người già và trẻ em của HTX Thuận Thành, khoảng 0,2ha; khu TMDV gần hồ Khe Rưng 0,8ha.

Bãi tập kết cát sỏi tại thôn Liên Bằng (2 bãi dọc bờ sông) 0,55ha.

Khu du lịch sinh thái hồ Khe Rưng tại thôn Sơn thọ 36ha; khu du lịch thác Chàn Phướng 25ha; khu du lịch thác Ồ 25 ha.
Ngoài ra, do trên địa bàn xã có nhiều di tích thắng cảnh cũng như địa điểm tham quan du lịch nên cần phát triển dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi trên các tuyến đường gần các lăng tẩm , khu du lịch; buôn bán trao đổi các loại sản phẩm đặc sản của địa phương, các sản phẩm lưu niệm để góp phần quảng bá thu hút khách du lịch cũng như kêu gọi các nhà đầu tư đến với địa phương. 

Các vùng sản xuất công nghiệp hiện trạng trên địa bàn xã cần điều tra, khảo sát hiệu quả các mặt liên quan để duy trì sản xuất hoặc đóng cửa, thu hồi đất và giao cho người dân trồng rừng sản xuât.

5.2. Quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới: 

Tổ chức không gian quy hoạch các điểm dân cư nông thôn có tính tập trung, thu hút các loại hình kinh tế, dịch vụ, văn hóa, xã hội phát triển, tạo cảnh quan thông thoáng, bảo vệ diện tích phủ xanh, lưu thông đối nội, đối ngoại thuận lợi, phù hợp;
Kết hợp hài hoà các cảnh quan tự nhiên, di tích lịch sử văn hóa, cảnh quan đồng ruộng, khu sản xuất, khu dân cư cải tạo chỉnh trang với cảnh quan chung của khu dân cư, dịch vụ mới, đặc biệt là dọc sông Hương, dọc 02 nhánh Hửu và Tả Trạch, các điểm du lịch và các trục giao thông đối ngoại.
Tạo diện mạo kiến trúc mới của địa phương đồng thời vẫn mang tính đặc thù trên cơ sở kết hợp giữa kế thừa và phát huy các giá trị kinh tế, văn hoá, xã hội để có một mô hình về kiến trúc làng mạc mới, hiện đại, tốt đẹp mang đậm tính dân tộc ở địa phương cũng như mục đích phát triển sau này mang tính cụ thể, hấp dẫn hơn.

Xây dựng được hệ thống kết cấu hạ tầng từng phần và đồng bộ góp phần đẩy nhanh sự phát triển kinh tế xã hội, sự thay đổi diện mạo nông thôn tạo sự cân bằng tương đối của đời sống giữa nông thôn và thành thị.

Bảo vệ được môi trường sống tốt đẹp tại địa phương và các vùng phụ cận;
5.2.1. Mạng lưới điểm dân cư:

Mạng lưới các điểm dân cư tập trung của xã được hình thành và phát triển từ lâu nên tương đối ổn định. Hiện trạng xã Hương Thọ có 185,41ha đất ở, chiểm 3,36% diện tích đất tự nhiên; định hướng chỉ tiếp tục chỉnh trang, xen ghép và mở rộng các khu ở hiện có để bảo tồn phong tục tập quán sinh sống theo từng cụm thôn hiện trạng (xem phụ lục 02); tính đến năm 2020 sẽ tăng từ 29,18ha đến 36,17ha đất ở.
Hình thành khu trung tâm xã khoảng 35ha; là khu vực tập trung các công trình hành chính, dịch vụ  thương mại và du lịch, trạm y tế, trung tâm văn hóa xã; để cải tạo và chỉnh trang không gian khu trung tâm và kiến trúc xây dựng nhà ở..., trong khu trung tâm quy hoạch khoảng 1,1 ha đất ở mở rộng; với định hướng xây dựng nhà vườn kết hợp làm dịch vụ; mỗi lô đất ở dự kiến từ 200m2 - ≥500m2. Trong mỗi khu nhà vườn tổ chức không gian có bố cục khu ở chính, khu phụ trợ và không gian thích hợp của một số loại hình dịch vụ thoáng mát, hấp dẫn, tiện nghi đồng thời kết hợp phát triển kinh tế vườn và dịch vụ du lịch. Kiến trúc nhà ở mang tính truyền thống, phù hợp với sắc thái, phong tục tập quán sinh hoạt của địa phương. 

Các yêu cầu về kiến trúc cảnh quan cơ bản cần được khống chế phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành (xem phụ lục 06). 
5.2.2. Chuẩn bị kỹ thuật:

* Nền xây dựng: 

Nền xây dựng chung toàn xã không xác định, chỉ tính cục bộ theo cao độ tự nhiên của từng điểm dân cư; tôn trọng hiện trạng để bảo vệ tính đặc thù của không gian ở với không gian thiên nhiên bao quanh một cách gần gũi. Do địa hình phức tạp nên việc san lấp phải tính toán để hạn chế các khả năng gây ảnh hưởng xấu xảy ra như rửa trôi lớp thực bì, bồi lấp theo dòng chảy vào mùa mưa lũ, ứ đọng nước gây ngập úng cục bộ, ngập úng tạo áp lực nước lớn và hình thành dòng chảy mới gây nguy hiểm..., đặc biệt các khu ở cải tạo chỉnh trang cần lưu ý việc san lấp không để làm ảnh hưởng lớn đến khu ở hiện trạng đã ổn định.

Độ dốc nền trong khuôn viên các công trình đạt 0,4% - 0,5% đảm bảo cho thoát nước mặt tự chảy vào hệ thống cống thu nước. 

Cao độ nền công trình cải tạo hoặc xây mới, phải quản lý thông qua thiết kế và cấp phép xây dựng theo quy định hiện hành. Các hoạt động xây dựng phải đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực liền kề. 
* Thủy lợi, chống úng và chống ngập lũ: 

Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp và dân sinh; trong điều kiện bình thường hệ thống thủy lợi đảm bảo đủ nước tưới đến đồng ruộng, nguồn nước không bị ô nhiễm; đảm bảo tiêu thoát nước cho sản xuất nông nghiệp và khu dân cư không bị ngập úng; cải tạo kênh mương kết hợp phục vụ giao thông nội đồng.

Cải cạo nâng cấp 1 trạm bơm, 6 đập thuỷ lợi và  tôn trọng dòng chảy thoát nước mặt tự nhiên; xây dựng hệ thống thoát nước chung giữa nước mưa và nước thải. 
5.2.3. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Giao thông:

Để tạo điều kiện trong sinh hoạt, sản xuất và để phương tiện lưu thông thuận lợi, cần nhanh chóng xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông trên cơ sở chỉnh trang hiện trạng kết hợp xây dựng mới một số đoạn tuyến tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh có chất lượng bảo đảm (xem phụ lục 07). 
- Giao thông đối ngoại:
Trục Quốc lộ qua khu trung tâm nối Thủy Bằng (Hương Thủy) với Hương Hồ (theo dự án nâng cấp thành đường cao tốc Cam Lộ - Túy Loan);

Trục Quốc lộ 49A lộ giới 34m (Cầu Tuần – Cuối khu Tái Định cư Liên Bằng);

Trục tỉnh lộ 12B qua Hương Thọ  nối Đường tránh với QL49A  lộ giới  31m;
Giao thông đối nội:

- Cấp độ đường theo tiêu chí Nông thôn mới:
+ Đường thôn xóm từ 4m – 6,5m;
+ Đường liên thôn 13,5m – 19m;
+ Đường nội đồng 5,5m kẹp mương ;
- Cụ thể mở mới tuyến đường từ cầu Hữu Trạch đến Lăng Gia Long, với tổng chiều dài 4 km, rộng 13,5m (mặt cắt 3 + 7,5 + 3); mặt đường rải thảm nhựa, bó vỉa bê tông, vỉa hè lát gạch xi măng;
- Đường trục thôn định hướng  9m - 11,5m (mặt đường ≥ 5,5m); 

- Đường xóm khu vực ở cải tạo rộng từ 4m đến 6,5m (mặt đường ≥ 3,5m); 

- Các ngõ ngách, đường cụt  L ≤ 80m mặt cắt ngang 4m (mặt đường ≥ 3,0m); 

* Để đạt tiêu chí về giao thông, cần đầu tư đường giao thông các loại như sau:

Đường liên thôn: 11,2km; đường trục thôn: 3,46km; đường xóm các thôn: 14,88km; đường nội đồng: 12,10km; (xem phụ lục 08).

b. Cấp nước:
- Tiêu chuẩn thiết kế:
+ Tiêu chuẩn cấp nước theo QCXDVN 01 2008/BXD
+ Quy phạm cấp nước và các tài liệu chuyên ngành: TCXDVN33:2006

+ Tiêu chuẩn PCCC: TCVN-2622:1995

- Nhu cầu dùng nước:

+ Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt:

Đợt đầu: 60lít - 80lít/người/ngày; 

Dài hạn: 100lít/người/ngày; 

+ Tỷ lệ hộ dùng nước: 100%;

+ Nước công trình công cộng, TMDV: 10%Qsh

+ Nước tưới cây, rửa đường giao thông: 10% Qsh

+ Nước thất thoát: 20% Qchung

+ Mạng lưới đường ống: 

- Mạng lưới đường ống phân phối tổ chức theo dạng mạch vòng và mạch nhánh, đảm bảo cung cấp nước đến từng hộ gia đình trong khu vực; độ sâu chôn ống đảm bảo áp lực đất nền và tải trọng tác động; các tuyến ống chính bố trí thuận lợi cho lắp đật đấu nối sử dụng, quản lý và tiết kiệm nước.

Hố van dự kiến xây dựng tại các điểm nút có đường kính ≥100mm.

- Nguồn nước được đấu nối từ trạm cấp nước hiện trạng và trạm mới; 

*Cấp nước chữa cháy:

Các họng cứu hoả có áp lực cột nước tự do ≥7m; được đặt nổi và bố trí đấu nối trực tiếp với ống cấp có đường kính ≥ 80mm; khoảng cách giữa 2 họng là 150m (quy định khác theo quy định phòng cháy chữa cháy). Toàn  xã dự kiến đặt 25 họng cứu hoả. 

c. Cấp điện:
Nhu cầu: Trên cơ sở 7 trạm biến áp 100 KVA hiện trạng cần nghiên cứu bổ sung hệ thống để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện hợp lý; từ nay đến trước 2015 cần bổ sung 2 trạm biến áp 100KVA để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng.
Nguồn điện: Từ lưới điện trung áp 35/22KV hiện trạng của tỉnh Thừa Thiên Huế đi qua khu vực;

Lưới điện: Để đảm bảo cấp điện cho toàn xã, các tuyến 35/22KV hiện trạng được giữ lại để đáp ứng nhu cầu phụ tải; từng bước cải tạo nâng tiết diện dây và ngầm hóa theo tiến độ chung của tỉnh Thừa Thiên Huế; các đường dây 35/22KV mới sử dụng dây bọc cách điện đảm bảo an toàn. Kết cấu lưới cấp điện theo mạng kín vận hành hở. Hành lang bảo vệ cáp điện ngầm 22KV là 01m;.

Chiếu sáng cộng cộng:
Xây dựng tuyến điện chiếu sáng công cộng ở khu trung tâm xã và các tuyến chính
Thiết kế hệ thống chiếu sáng cho các khu vực phải đạt chỉ tiêu tối thiểu như sau:
+ Độ chói trung bình trên mặt đường từ 0,2-0,4Cd/m.

+ Độ rọi trung bình trên mặt đường từ 5-8lux.

+ Chiếu sáng ngỏ xóm để nâng cao chất lượng và điều kiện sống của người dân.

+ Chiếu sáng kết hợp tuyến cột hạ thế; đèn chiếu sáng loại cao áp sodium 220V, công suất từ 150W đến 250W, được đặt cao cách mặt đường ≥ 7 mét.

d. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc: 

Nguồn kết nối ghép vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực hoặc mở rộng;

Tổng số máy thuê bao dự kiến: ≥14 máy/100dân;

Cải tạo các tuyến cáp treo hiện trạng để dần dần ngầm hoá theo các tuyến cáp ngầm mới; đầu tư đồng bộ hệ thống hộp kỹ thuật chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công đào đắp chồng chéo nhau sau này;

đ. Thoát nước thải, quản lý chất tải rắn, nghĩa trang:

- Các căn cứ làm cơ sở thiết kế: QCVN: 01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch Xây dựng; TCXDVN: 51/2008 Thiết kế mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình; Quy chuẩn quốc gia về môi trường ban hành theo quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT; các tiêu chuẩn ngành liên quan...;
- Các chỉ tiêu chính: Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt: 80l/người.ngày; tiêu chuẩn thoát nước công cộng: 10% sinh hoạt; tiêu chuẩn thoát nước công nghiệp: 8% sinh hoạt; tiêu chuẩn chất thải rắn sinh hoạt: 0,8 kg/người.ngày; tiêu chuẩn chất thải rắn công nghiệp: 0,3 tấn/ha.ngđ (tính > 70% diện tích); tiêu chuẩn đất nghĩa trang: 0,6ha/vạn dân;

- Quy hoạch thoát nước thải đến năm 2020:

Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, các công trình công cộng trước khi đưa vào hệ thống thoát nước chung phải được xử lý đảm bảo môi trường theo tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT;  hệ thống mương, cống dẫn phân bố dọc trục giao thông, gần khu vực dân cư để thuận lợi cho việc thu gom xử lý đảm bảo trước khi thải.

Các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, chế biến nông sản, thực phẩm...phải có hệ thống thu gom, xử lý hợp chuẩn theo quy định trước khi thải ra tự nhiên. 
Chất lượng nước thải phải xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN24-2009 (nguồn loại B). 
Chất thải từ chuồng trại chăn nuôi xử lý hợp vệ sinh; các hộ chưa đủ điều kiện thì phải sử dụng hầm xí 2 ngăn và ủ phân hợp vệ sinh, không để ảnh hưởng môi trường chung; khuyến khích xây dựng bể tự hoại, bể bioga hoặc giải pháp tiên tiến khác để xử lý thải.

Nước thải sau khi xử lý và nước mặt được thu gom hợp lý vào hệ thống mương, cống  dẫn thoát có mặt cắt ướt đảm bảo lưu lượng thoát. 

- Thu gom và xử lý chất thải rắn: 

Tiêu chuẩn rác thải bình quân từ 1-1,2kg/hộ.ngày; tỷ lệ thu gom ≥ 90%; tương ứng  khối lượng thải thu gom được khoảng 1.148 kg/ngày.đêm;
Phân loại chất thải rắn (CTR) ngay tại nguồn (hộ gia đình, cơ sở sản xuất ...) thành 2 loại vô cơ và hữu cơ; chất thải hữu cơ được thu gom và tổ chức ủ hợp vệ sinh tạo thành phân bón phục vụ nông nghiệp. Chất thải vô cơ được tổ chức thu gom vận chuyển đến khu vực xử lý chung của thị xã Hương Trà. Từng bước tổ chức và trang bị thu gom hợp lý để thu gom đến nơi quy định.
* Nghĩa trang và mai táng: 

Hiện trạng đất nghĩa địa là 11,19ha chiếm 0,25% tổng diện tích đất tự nhiên của xã. Định hướng một và năm tới đóng cửa và di dời các khu nhỏ lẻ, tự phát; các nghĩa trang tập trung sẽ nghiên cứu quy hoạch chi tiết và có giải pháp tổ chức lại không gian như kết hợp trồng cây xanh cách ly, cây xanh cảnh quan ... để tăng độ che phủ xanh trong tổng diện tích đất xây dựng đô thị; đồng thời lựa chọn quỹ đất quy hoạch xây dựng khu nghĩa trang ổn định để quy tập được số lượng theo nhu cầu (di dời, chôn cất mới sau này); tiếp tục tuyên truyền phổ biến quy định về sử dụng đất nghĩa trang theo hướng thu gọn diện tích, tập trung theo quy hoạch, ban hành các chính sách phù hợp nguyện vọng của nhân dân để vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, từng bước điều chỉnh phù hợp phong tục tập quán lâu đời của nhân dân;

e. Đánh giá tác động môi trường 

Các giải pháp bảo vệ môi trường là ổn định diện tích cây xanh, tạo dãi cách ly giữa khu nghĩa trang với khu dân cư và khu vực sản xuất; bảo vệ lớp thực bì, trồng cây xanh phù hợp thổ nhưỡng, phủ xanh các khu vực đất trống; nâng cao việc tìm hiểu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ kỹ thuật bảo vệ môi trường môi sinh; từng bước xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải đồng bộ. 
5.3. Quy hoạch chi tiết khu trung tâm (tuân thủ định hướng quy hoạch chung):

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch chi tiết khu trung tâm là 35ha, phạm vi như sau:

Phía Đông tiếp giáp Sông Hương;
Phía Tây tiếp giáp cầu Cam;

Phía Nam tiếp giáp QL1A (đường tránh);
Phía Bắc tiếp giáp thôn Hải Cát 2;
5.3.1. Quy hoạch không gian kiến trúc khu trung tâm xã:
Khu trung tâm được sắp xếp và bố trí phù hợp không gian hiện trạng ổn định; phù hợp quy hoạch cảnh quan hai bờ sông Hương và định hướng quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực hai đầu cầu Tuần; bảo tồn và hạn chế các tác động ảnh hưởng đến di tích văn hóa lịch sử.

Chỉnh trang không gian hiện trạng hình thành khu trung tâm phù hợp yêu cầu quản lý và phát triển chung của địa phương (xem phụ lục 09).
- Trụ sở UBND xã giữ nguyên vị trí chỉ nâng cấp và tổ chức lại không gian phù hợp công năng, tính chất của công trình;

- Xây dựng khu văn hóa, thể dục, thể thao (nhà truyền thống, thư viện, trung tâm học tập cộng đồng, các câu lạc bộ…; bể bơi, nhà thi đấu…) tăng cường phục vụ nhu cầu sinh hoạt và hoạt động của địa phương; kết hợp với giải pháp thiết kế hồ nước, trồng cây xanh tạo cảnh quan cho khu trung tâm; hình thành các công trình dịch vụ, giải khát, nhà hàng, điểm văn hóa lý tưởng...; có không gian thoáng mát và cảnh quan sinh động.
- Hoàn chỉnh khuôn viên trạm y tế (hàng rào, sân vườn) tạo không gian thông thoáng, đảm bảo vệ sinh nhằm góp phần đáp ứng và nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, hoạt động truyền thông về dân số và KHH gia đình... cho người dân địa phương. 

- Các cơ sở trường Mầm non, Tiểu học, THCS được tập trung mở rộng khuôn viên đạt chuẩn và hoàn thiện không gian tĩnh và động của trường, lớp, sân vườn... đáp ứng môi trường sư phạm, sinh động và thoải mái, tiến đến đầu tư xây dựng theo quy mô đạt chuẩn Quốc gia.
- Hình thành một số điểm dịch vụ văn hóa, thư viện, câu lạc bộ...để xây dựng các phong trào nhằm đổi mới các hoạt động ở nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Hinh thành và chỉnh trang khu vực dân cư hiện trạng với định hướng phát triển kinh tế theo một số hình thức kết hợp năng động các dịch vụ hoàn thiện. Góp phần tạo sự thay đổi, sớm hình thành khu trung tâm có tính chất và quy mô tương xứng là hạt nhân để nhân rộng trên toàn địa bàn xã. 

- Ngoài các yêu cầu về không gian kiến trúc theo định hướng chung (phụ lục 06), các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật - an toàn vệ sinh môi trường, công tác hoàn thiện và cảnh quan ... đối với các khu nhà vườn, nhà ở liền kế có vườn ở khu trung tâm xã theo TCXDVN 353 - 2005  “Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế” quy định các yêu cầu khi thiết kế nhà ở liên kế được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 42 ngày 29 tháng 11 năm 2005. 

5.3.2. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã:

a. Quy hoạch giao thông và độ lùi xây dựng:  

Mạng lưới giao thông khu trung tâm xã bao gồm các tuyến đường đã có sẵn và được định hướng quy hoạch mở rộng để đạt tiêu chí nông thôn mới.

* Lộ giới: 
Giao thông đối ngoại:

Trục Quốc lộ (theo dự án đường cao tốc Cam Lộ - Túy Loan) tạm tính 125,5m;

Trục Quốc lộ 49A lộ giới 34m (Cầu Tuần – Cuối khu Tái Định cư Liên Bằng);

Trục tỉnh lộ 12B qua Hương Thọ  nối Đường tránh với QL49A  lộ giới  31m;

     Đường trục xã 13,5m (3m + 7,5m +3m);
Giao thông đối nội (xem phụ lục 08):

- Đường liên thôn, trục thôn qua khu trung tâm 11,5m (3m + 5,5m + 3m); 

- Đường xóm khu vực ở cải tạo rộng từ 4m đến 6,5m (mặt đường ≥ 3,5m); 

- Các ngõ ngách, đường cụt  L ≤ 80m mặt cắt ngang 4m (mặt đường ≥ 3,0m); 

* Chỉ giới xây dựng (độ lùi xây dựng so với chỉ giới đường đỏ, so với mép ngoài công trình hạ tầng ngầm, hành ang an toàn lưới điện): 

- Trục Quốc lộ 49A, TL12B: Nhà ở lùi 6m, công trình công cộng 10m;

- Đường trục xã, liên thôn, trục thôn:  Nhà ở lùi 3m, công trình công cộng 6m;

- Đường xóm, đường nội bộ thôn (khu vực), các ngỏ, ngách ≥ 6m: Nhà ở lùi 3m;

- Các ngỏ, xóm chỉnh trang ≤6m: Độ lùi xây dựngchung là 2,4m.

* Ranh giới xây dựng, khu vực cấm xây dựng (phạm vi hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật, phạm vi hành lang bảo vệ đê điều, hồ chứa, công trình kiến trúc văn hóa được bảo tồn, tôn tạo, khu vực đảm bảo an ninh...): 
Theo quy chuẩn hiện hành đối với quy mô từng loại công trình cụ thể như cấp nước, thoát nước, lưới điện, thông tin...; hành lang bảo vệ bờ sông, hành lang bảo vệ hệ thống thủy lợi; khu vực bảo vệ di tích văn hóa lịch sử, khu vực đảm bảo an ninh, khu vực xác định có nguy cơ sạt lỡ, ...;

b. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mặt:    

 Nền tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, giảm tối thiểu khối lượng san lấp và làm biến đổi bề mặt tự nhiên.

Trong từng khu vực lấy cao độ tuyến đường phía Tây thành phố Huế, khu dân cư hiện trạng để khống chế thiết kế cao độ; độ dốc san nền >0,005.

Kết hợp thu gom chung nước mưa và nước thải đưa vào lưu vực chính để xử lý thoát đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng môi sinh.

Mạng lưới thoát được phân tán theo từng lưu vực nhỏ để giảm kích thước cống,, hạn chế sức hủy hoại của dòng chảy lớn....; độ dốc dọc i = 0,0% chọn i cống = 0,2% nếu chiều dài tuyến thoát quá lớn thì chọn i cống (1/D); các tuyến cống có i dọc ≥ 4,0%), chọn i cống 2% kèm giải pháp xử lý thích hợp.
+ Độ sâu chôn cống: Đảm bảo tải trọng tác động và áp lực đất nền.

c. Quy hoạch cấp nước:  

- Tiêu chuẩn cấp nước: TCXDVN33-2006; Quy chuẩn xây dựng Việt Nam: QCXDVN01-2008/BXD; nước sinh hoạt: 100l/người.ngày; nước công cộng: 10% nước sinh hoạt; nước công nghiệp, dịch vụ: 10% nước sinh hoạt; nước dự phòng, rò rỉ: 12% tổng nhu cầu; nước bản thân nhà máy: 8% tổng nhu cầu.

- Tổng nhu cầu dùng nước toàn khu trung tâm khoảng Q = 65 – 70 m3/ngày.

- Giải pháp cấp nước:

 Nguồn nước: Cải tạo và đầu tư nâng cấp trạm cấp nước hiện trạng; mạng lưới đường ống Ø63- Ø110 đã có trong khu vực trung tâm; cần thống kê mạng lưới đường ống cấp nước hiện trạng để lập dự án đầu tư thực hiện; tổng chiều dài đường ống chính Ø110 khoảng 1,9km; Ø90- Ø63 khoảng  3,5km.
Cấp nước cứu hoả: Từ nguồn có sẵn trong hồ, khe, sông, hói... để chủ động chữa cháy; ưu tiên khu vực trung tâm để thiết kế lắp đặt hệ thống cấp nước chứa cháy đảm bảo nhu cầu theo định hướng phát triển.

d. Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng:  

Nhu cầu cấp điện (xem phụ lục 10)

Nguồn điện lấy từ hệ thống lưới điện hiện trạng;
Trạm biến áp khu vực 22/0,4 KV bán kính phục vụ trong khoảng 250-300m, gần đường giao thông;
Công suất yêu cầu là 520KW tương đương 650KVA (với hệ số Cos( = 0.8).
Nguồn điện do Điện lực Hương Trà quản lý cung cấp; 

Lắp hệ thống đèn chiếu sáng khu trung tâm, chiều dài đợt đầu khoảng 2,2km.

đ. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc: 

Nguồn kết nối ghép vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực hoặc mở rộng;

Tổng số máy thuê bao dự kiến: ≥14 máy/100dân;

Các tuyến cáp treo dần dần ngầm hoá theo các tuyến cáp đi ngầm mới;

Đầu tư xây dựng hệ thống hộp kỹ thuật chờ, có khả năng kết nối một cách đồng bộ tránh việc phát sinh do thi công đào đắp chồng chéo nhau sau này;

e. Quy hoạch thoát nước thải và VSMT:

- Các chỉ tiêu tính toán

Tiêu chuẩn thải nước tính bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước

Tiêu chuẩn  chất thải rắn sinh hoạt: 0,8 kg/người.ngày
- Khối lượng chất thải:    
Nước thải 80% nước cấp (khoảng 56m3);



Chất thải rắn 1,2kg/người/ngày (khoảng 540kg)
- Giải pháp thoát nước và xử lý nước thải:

Trước mắt cần xây dựng hệ thống thoát chung và thu gom về khu vực xử lý bằng trạm xử lý nước thải quy mô nhỏ, công suất khoảng 60 - 80m3/ng.đ; công trình công cộng và hộ gia đình xây dựng bể tự hoại hợp vệ sinh; nước thải trước khi đưa vào hệ thống thoát chung phải được xử lý phù hợp mức độ quy định. Đối với các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ phải xây dựng bể biôga xử lý theo dây chuyền khép kín trước khi thải ra ngoài, tránh gây ô nhiễm môi trường.

- Vệ sinh môi trường:

Khu vực trung tâm xã, rác thải công trình công cộng bố trí thùng đựng, khu vực dân cư được tổ chức thu gom theo quy định. Thu gom bằng hệ thống xe đẩy tay và tập trung tại các vị trí tập kết chất thải rắn (CTR).
Cần chuẩn bị quỹ đất ổn định để tổ chức di dời mộ trong khu vực trung tâm xã;

6. Các dự án ưu tiên đầu tư:
Nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng trên địa bàn toàn xã, phòng tránh thiên tai.
Hoàn chỉnh hệ thống các công trình đầu mối phục vụ sản xuất; hệ thống công trình hạ tầng xã hội.

Huy động đầu tư xây dựng các hạng mục theo thứ tự ưu tiên (xem phụ lục 11 và 12):
Các giải pháp huy động vốn: 
Vốn vay: Nâng tỷ lệ vốn vay ưu đãi cho nhân dân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ để hộ trợ sản xuất, cải tạo nhà cửa, đào tạo nghề.

Vốn đóng góp của nhân dân: Nhân dân đóng góp vốn đối ứng để xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn.

Vốn ngân sách xã: Trích thu phần cấp quyền sử dụng đất phần xã hưởng.

Vốn nhà nước: Đề nghị Nhà nước đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu như hệ thống điện, đường, trường, trạm, thuỷ lợi và các cơ sở văn hoá trên địa bàn.

Nguồn vốn khác: Tranh thủ vốn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước đầu tư các dự án hạ tầng công cộng, dân sinh.

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND xã Hương Thọ có trách nhiệm:

Tổ chức cắm mốc giới quy hoạch, công bố quy hoạch và quản lý theo quy hoạch; đồng thời phối hợp quản lý thống nhất đối với các quy hoạch liên quan trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quá trình thực hiện cần theo dõi, rà soát, tổng hợp và báo cáo các nội dung cần thiết phải điều chỉnh để UBND thị xã xem xét quyết định;

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký;
Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã, Trưởng phòng Quản lý Đô thị, Chủ tịch UBND xã Hương Thọ và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:




                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như điều 4;







CHỦ TỊCH

- TT HĐND thị xã;

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;                                                      (Đã ký)
- Văn phòng, CV kinh tế;
- Lưu VT.








       Nguyễn Xuân Ty
Phụ lục 01. Tổng hợp đánh giá hiện trạng theo 19 tiêu chí nông thôn mới

	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Chỉ tiêu chung
	Hiện trạng của xã
	Thời gian hoàn thành tiêu chí

	
	
	
	
	
	Năm
	2016-2020
	Sau 2020

	
	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	

	I
	QUY HOẠCH
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	QUY HOẠCH
	1.1. Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sx nông nghiệp, hàng hoá, công nghiệp, TTCN và dịch vụ.


	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	
	
	
	
	

	
	
	1.2. Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng KT-XH-Môi trường
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	
	
	
	
	

	
	
	1.3. Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh bảo tồn được bản sắc văn hoá tốt đẹp.
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	
	
	
	
	

	II
	HẠ TẦNG KINH TẾ-XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	GIAO

THÔNG
	2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT
	100%
	Chưa đạt
	
	
	Đạt
	
	

	
	
	2.2. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT.
	70%
	Chưa đạt
	Đạt
	
	
	
	

	
	
	2.3. Tỷ lệ km đường ngõ xóm sạch và không lầy lộ trong mùa mưa.
	100%

(70% Cứng hoá)
	Chưa đạt
	Đạt
	
	
	
	

	
	
	2.4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hoá, xe cơ giới đi lại thuận tiện.
	70%
	Chưa đạt
	
	
	Đạt
	
	

	3
	THUỶ LỢI
	3.1. Hệ thống thuỷ lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh.
	Đạt
	Đạt
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.2. Tỷ lệ kênh mương do xã quản lý được kiên cố hoá
	85%
	Chưa đạt
	Đạt
	
	
	
	

	4
	ĐIỆN
	4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện.
	Đạt
	Đạt
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.2. Tỷ lệ hộ dùng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.
	98%
	Đạt
	
	
	
	
	
	

	5
	TRƯỜNG

HỌC
	Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có CSVC đạt chuẩn quốc gia.
	80%
	Chưa đạt
	
	
	
	Đạt

Trường tiểu học số 2
	Đạt Trường tiểu học số 1, Mầm Non, THCS
	

	6
	CƠ SỞ VĂN HOÁ XÃ
	6.1. Tỷ lệ nhà văn hoá và khu thể thao xã đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ VH-TT-DL.
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	
	
	
	

	
	
	6.2. Tỷ lệ thôn có nhà văn hoá và khu thể thao thôn đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ VH-TT-DL.
	100%
	Chưa đạt
	
	Đạt
	
	
	

	7
	CHỢ
	Chợ đạt chuẩn của bộ xay dựng
	Đạt
	Chưa đạt
	
	
	Đạt
	
	
	

	8
	BƯU ĐIỆN
	8.1. Có điểm bưu chính viễn thông 
	Đạt
	Đạt
	
	
	
	
	
	

	
	
	8.2. Có internet đến các thôn.
	Đạt
	Đạt
	
	
	
	
	
	

	9
	NHÀ Ở DÂN CƯ
	9.1. Nhà tạm, dột nát
	Không
	Chưa đạt
	
	Đạt
	
	
	
	

	
	
	9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây Dựng
	80%
	Đạt
	
	
	
	
	
	

	III
	KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	THU NHẬP
	Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của Thành Phố
	1,4 lần
	Chưa đạt
	
	
	
	Đạt
	
	

	11
	TỶ LỆ HỘ NGHÈO
	Tỷ lệ hộ nghèo
	< 5%
	Chưa đạt
	
	Đạt
	
	
	

	12
	CƠ CẤU LAO ĐỘNG
	Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
	< 35%
	Chưa đạt
	
	
	Đạt
	
	

	13
	HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT
	Có tổ chức hợp tác hoặc HTX hoạt động có hiệu quả
	Có
	Chưa đạt
	
	
	Đạt
	
	

	IV
	VĂN HOÁ-XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	GIÁO DỤC
	14.1. Phổ cập giáo dục trung học
	Đạt
	Chưa đạt
	
	
	Đạt
	
	

	
	
	14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT (phổ thông, bổ túc, học nghề)
	90%
	Đạt
	
	
	
	
	
	

	
	
	14.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	>35%
	Chưa đạt
	
	
	Đạt
	
	

	15
	Y TẾ
	15.1. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế.
	≥ 30%
	Đạt
	
	
	
	
	
	

	
	
	15.2. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia.
	Đạt
	Đạt
	
	
	
	
	
	

	16
	VĂN HOÁ
	Tỷ lệ số thôn, bản đạt tiêu chuẩn làng văn hoá theo tiêu chí của Bộ VH-TT-DL.
	Đạt
	Đạt
	
	
	
	
	
	

	17
	MÔI TRƯỜNG
	17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia.
	85%
	Chưa đạt
	
	
	
	
	
	

	
	
	17.2. Tỷ lệ cơ sở SX-KD đạt tiêu chuẩn về môi trường.
	Đạt
	Đạt
	
	
	
	
	
	

	
	
	17.3. Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp.
	Đạt
	Đạt
	
	
	
	
	
	

	
	
	17.4. Tỷ lệ nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch so với số nghĩa trang toàn huyện.
	Đạt
	Chưa đạt
	
	
	
	Đạt
	
	

	
	
	17.5.  Chất thải được thu gom và xử lý theo quy định
	Đạt
	Chưa đạt
	
	
	
	Đạt
	
	

	V
	HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	HỆ THỐNG TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI VỮNG MẠNH
	18.1. Tỷ lệ cán bộ xã đạt chuẩn.
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	
	
	
	
	

	
	
	18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.
	Đạt
	Đạt
	
	
	
	
	
	

	
	
	18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “ trong sạch vững mạnh”
	Đạt
	Đạt
	
	
	
	
	
	

	
	
	18.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.
	Đạt
	Đạt
	
	
	
	
	
	

	19
	AN NINH TRẬT TỰ
	An ninh trật tự xã hội được giữ vững
	Đạt
	Đạt
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 02. Dự báo về dân số 

[image: image1.emf]2011 2015 2020

1 Hải Cát 1 93 416 430 447

2 Hải Cát 2 151 709 731 760

3 La Khê Bãi 116 532 549 569

4 Liên Bằng 124 594 608 634

5 Khu tái định cư Liên  115 532 549 569

6 Thạch Hàn 82 358 369 394

7 La Khê Trẹm 167 741 764 792

8 Kim Ngọc 115 510 526 545

9 Sơn Thọ 34 172 177 183

10 Định Môn 151 670 688 712

1.148 5234 5391 5605 TỔNG CỘNG

Dân số

STT Đơn vị Số hộ


      Phụ lục 03. Hiện trạng sử dụng đất


[image: image2.emf]Diện Tích Cơ Cấu

(ha) (%)

Tổng diện tích đất tự nhiên 4715.00 100.00

I Đất nông nghiệp 3976.32 84.33

1 Đất lúa nước 196.35 4.16

2 Đất trồng cây hàng năm 49.23 1.04

3 Đất trồng cây lâu năm  614.16 13.03

4 Đất lâm nghiệp 3086.69 65.47

5 Đất nuôi trồng Thủy sản  12.83 0.27

6 Đất nông nghiệp khác  17.06 0.36

II Đất phi nông nghiệp 550.2 11.67

III Đất chưa sử dụng 30.23 0.64

IV Đất ở nông thôn 158.25 3.36

STT Chỉ Tiêu

   

   Phụ lục 04. Nhu cầu đất ở đến năm 2020:


[image: image3.emf]STT Địa điểm Diện Tích Ghi chú

1

Dọc đường tránh gần cầu Khe Bướm thôn 

Hải cát 1 4.5

Nếu được

2 Gần nhà thờ họ Tống Văn, thôn Hải Cát 1 1.71

3 Gần đường tránh, thôn Hải Cát 2 1.86 Nếu được

4 Gần đình làng, thôn Hải Cát 2 0.8

5 Gần nhà văn hóa thôn Hải Cát 2 mới quy 

hoạch 0.2

6 Dọc đường liên thôn, thôn La khê trẹm 3.06

7 Khép vùng đất ở tại thôn La khê trẹm 2.19

8 Dọc đường liên thôn tại thôn Đình Môn 2.5

9 Thôn Sơn Thọ 4.7

10 Thôn Thạch Hàn, dọc đường liên thôn 8.3

11 Gần cầu Liên Bằng 2, thôn Liên bằng 0.65

12 Gần sân bóng thôn Liên bằng 5.7

Tổng cộng 36.170


Phụ lục 05 . Dự báo sử dụng đất đến năm 2020:

[image: image4.emf]ST

T

Địa điểm

Diện 

Tích

Ghi chú

I Đất trồng lúa 120 giảm khoảng 1.7ha 

1 Hải Cát 1  12 giảm 0.2 ha để mở GT nội đồng

2 Hải Cát 2  15 giảm 0.3 ha để mở GT nội đồng

3 La Khê Bãi  3.5

4 Liên Bằng  9.5 giảm 0.15 ha để mở GT nội đồng

5 Thạch Hàn  10.5

6 La Khê Trẹm 23 giảm 0,3 ha để mở GT nội đồng

7 Kim Ngọc  17.5 giảm 0,3 ha để mở GT nội đồng

8 Sơn Thọ  10 giảm 0,1 ha để mở GT nội đồng

9 Định Môn  19 giảm 0,35 ha để mở GT nội đồng

II Đất CN-TM và DV 92.95

1 Khu DV Điện Hòn Chén 2

2 Khu TM - DV cầu Khe Lỵ 3.4 dọc đường tránh

3 Khu TM - DV H.Cát 1 0.2 cạnh TT của HTX Thuận Thành

4 Khu TM - DV  0.8 gần hồ Khe Rưng

5 Bãi Cát sỏi Liên Bằng 0.55 02 bãi dọc sông

6 Khu DL hồ Khe Rưng 36 Sơn Thọ

7 Khu DL thác Chàn Phướng 25

8 Khu DL thác Ồ 25


Phụ lục 06. Tổng hợp các chỉ tiêu chung và kiến trúc cảnh quan:


[image: image5.emf]Diện tích        

lô đất

Số       

tầng

Cốt    

nền

Chiều cao    

tầng 1

Mật độ   

XD (%)

1 Đất ở cải tạo chỉnh trang 250 - ≤300m

2

1-3 tầng 0.45m 3,9m ≤ 60%

2 Đất ở mới 200 - ≤300m

2

1-3 tầng ≤ 0.45m 3,9m ≤ 70%

3 Đất nhà vườn (Biệt thự)  360 - 400m

2

1-3 tầng ≤ 0.65m 3,9 - 4,2m ≤ 40%

4 Đất ở kết hợp DV-TM ≤ 200m

2

1-5 tầng ≤ 0.45m 3,9m ≤ 80%

5 Đất công cộng Theo quy mô 1-3 tầng ≤ 0.65m 3,9m ≤ 35%

6 Đất dịch vụ - TM Theo quy mô ≤9 tầng ≤ 0.45m theo quy mô ≤ 35%

Tiêu chí

TT Quy hoạch sử dụng đất


Phụ lục 07. Quy hoạch hệ thống giao thông chính đến năm 2020:

[image: image6.emf]STT Công trình

Diện tích 

(ha) Ghi chú

Giao thông chính 86.305

1 Đường tránh Huế 56.475 Dài 4,5km, lộ giới 125.5m

2

Mở rộng và mới đường QL 49A từ cầu Tuần 

đến cuối khu tái định cư 6.95 Dài 4,5 km, rộng 34m

3 Mở rộng TL2B qua Hương Thọ 4.89 Dài 2,1 km, rộng 31m

4 Đường ngã 3 lăng M.Mạng - cuối Hải Cát 1 5.5 Dài 5,5 km, rộng 13,5 m

5 Đường nối TL12B-đường dọc sông Hải cát 2 0.87 Dài 0,78 km, rộng 13,5m

6

Đường nhánh ngã 3 QL 49A tại trường MN La 

Khê Bãi đến đường dọc sông 0.11 Dài 0,25 km, rộng 13,5m

7

Đường liên thôn từ cuối thôn Thạch Hàn đến 

cuối thôn Đình Môn 3.55 Dài 7,5 km, rộng 11,5m

8

Đường từ nhà văn hóa thôn thôn Kim Ngọc 

đến cuối thôn Sơn Thọ 2.25 Dài 3,1 km, rộng 11,5m

9

Đường từ ngã 3 QL 49A tại nhà ông Võ Văn 

Lự đến cuối khu tái định cư  2.1 Dài 3 km, rộng 11,5m

10 Đường từ trại gà đến bờ sông,tại thôn hải cát 1 0.18 Dài 1 km, rộng 11,5m

11

Đường Cặp mỏ đá galoi (Khe Thương) đến 

đường liên thôn 1.45 Dài 0,8 km, rộng 13,5m

12 Đường từ trạm y tế - cầu Đúc thôn Hải Cát 2 0.77 Dài 1,3 km, rộng 11,5m

13

Đường dọc sông tại thôn La Khe Trẹm từ ngã 

3 đường nối với đường liên thôn đến miếu xóm 0.6 Dài 1,8 km, rộng 6m

14 Đường ngõ xóm nội khu vực 0.41 Rộng 6m

15 Bãi đỗ xe Điện Hòn Chén, thôn hải cát 1 0.2


Phụ lục 08. Tổng hợp hệ thống giao thông nội bộ:
	TT
	Tên đường cac loại
	Dài (m)
	Rộng (m)
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	 
	Đường liên thôn
	11.2
	 
	 
	 

	1
	Thôn Hải Cát 1
	3
	6
	đất
	BT hóa, mở rộng 9m.

	2
	Thôn Hải Cát 2
	3
	6
	4,5m
	BT hóa, mở rộng 9m.

	3
	La Khê Bãi
	1
	6
	BT 2m
	BT hóa, mở rộng 9m.

	4
	Đường Kim Ngọc-Sơn Thọ
	2
	6
	 
	BT hóa, mở rộng 9m.

	5
	Điện Hòn Chén
	1.2
	6
	đất
	Đường bê tông

	6
	Lăng Minh Mạng
	1
	6
	nhựa
	 

	 
	Đường trục thôn
	3.46
	 
	 
	 

	 
	Thôn La Khê Trẹm + Hải Cát
	 
	
	
	 

	1
	Nhà bà Thu đến nhà ông Trai
	1.75
	1.5
	BT
	Mở rộng 4m, BT hóa

	1
	Trạm y tế đến nhà ông Hải
	1.71
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	 
	Đường nội thôn, kiệt xóm
	14.88
	 
	 
	 

	I
	Thôn hải Cát 1
	1.70
	 
	 
	 

	1
	Kiệt xóm đất Dạng
	0.3
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	2
	Kiệt ông Thêm - ông Phúc
	0.06
	3.5
	BT1.5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	3
	Kiệt ông Hùng nối với bà Kính
	0.18
	 
	BT 1.5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	4
	Kiệt trường mẫu giáo
	0.15
	 
	BT 1.5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	5
	Kiệt ông Dũng (anh)
	0.05
	3.5
	BT 1.5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	6
	Kiệt ông Long nối với ông Sáu
	0.3
	 
	BT 1.5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	7
	Kiệt bà Châu - nhà ông Quang
	0.2
	 
	BT 1.5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	8
	Kiệt Hố Lấu
	0.4
	 
	BT 1.5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	9
	Kiệt xóm ông Hường - ông Cư
	0.06
	 
	BT 1.5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	II
	Thôn Hải Cát 2
	2.865
	 
	 
	 

	1
	Kiệt Ô.Lực (đ.chính-nhà ô.Lực)
	0.07
	3.5
	2.5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	2
	Kiệt Ô.Ẩn (đ.chính-đ.nội đồng)
	0.087
	3.5
	2m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	3
	Kiệt ÔThânA (đ.chính-Ô.Vang)
	0.15
	3.5
	2m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	4
	Kiệt Ô Thân B(đ.chính-ô.Hùng)
	0.27
	3.5
	3m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	5
	Kiệt Ô.Nhơn (đ.chính-đ.n.đồng)
	0.142
	3.5
	2m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	6
	Kiệt Ô.ThânSơn(đ.chính-đ.nội đồng)
	0.125
	3.5
	2m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	7
	Kiệt Ô.Thọ (đ.chính - ô. Dục)
	0.054
	3.5
	2.5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	8
	Kiệt Ô.Cúc (đ.chính - đ.nội đồng)
	0.087
	3.5
	2m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	9
	Kiệt Ô.Dũng (đ.chính-đ.nội đồng)
	0.08
	3.5
	2m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	10
	Kiệt Ô.Tý (đ.chính -đ.nội đồng)
	0.07
	3.5
	2m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	11
	Kiệt B.Cháu (Ô.Thân-đ.nội đồng)
	0.08
	3.5
	2m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	12
	Kiệt Ô.Tỵ (đ.nội đồng-cầu ô.Lân)
	0.15
	3.5
	2m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	13
	Các xóm khu định cư đ.tránh 
	1.5
	10
	đất
	 

	III
	La khê bãi
	0.3
	 
	 
	 

	1
	Đường từ bến đò đến nhà ông Đại
	0.3
	2
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	IV
	Liên Bằng
	0.506
	 
	 
	 

	1
	Đ.HTX (QL 49A - HTX)
	0.045
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	2
	Kiệt ô.Chuối (QL49-nhà ô.Chánh)
	0.02
	1.5
	BT 1m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	3
	Kiệt ô.Vy (QL49 -nhà ô.Lai)
	0.087
	1.2
	BT 1m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	4
	Kiệt B.Thuận (QL49-B.Thuận)
	0.354
	1.5
	BT 1m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	V
	Khu Định Cư
	1.32
	 
	 
	 

	1
	Nhà bà Nghiệm đến nhà bà Thuận
	0.068
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	2
	Nhà bà Thuận đến nhà ông Kiệm
	0.22
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	3
	Nhà ông tám đến nhà bà Tơ
	0.128
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	4
	Nhà bà Tơ đến nhà ông Anh
	0.1
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	5
	Nhà ông kiệm -xưởng cưa ô.Tuấn
	0.265
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	6
	Nhà ông Bằng đến nhà ông Bính
	0.22
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	7
	Nhà ông Cận đến nhà ông Danh
	0.065
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	8
	Nhà ông Danh đến nhà ông Ly
	0.25
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	VI
	Thạch Hàn
	0.601
	 
	 
	 

	1
	Từ nhà a.Lâm đến nhà anh Hùng
	0.09
	3
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	2
	Từ nhà anh Hùng đến đường WB
	0.086
	1.5
	BT
	Mở rộng 4m, BT hóa

	3
	Từ đ.WB (chị Hân) - đò ông Tiến
	0.285
	1.5
	BT
	Mở rộng 4m, BT hóa

	4
	Từ bến đò ô.Tiến-đ.WB (anh Vân)
	0.14
	1.5
	BT
	Mở rộng 4m, BT hóa

	VII
	La Khê Trẹm
	2.25
	 
	 
	 

	1
	Xóm ông Thử (đ.WB- nhà bà Thu)
	0.18
	1.5
	BT
	Mở 4m, L80m, BT

	2
	Xóm ông Nậu (đ.WB - nhà ô.Bày)
	0.142
	1.5
	BT
	Mở rộng 4m, BT hóa

	3
	Xóm ông Láng (đ.WB -đ.bờ sông)
	0.145
	2
	BT
	Mở rộng 4m, BT hóa

	4
	Xóm ông Truy (đ.WB -đ.bờ sông)
	0.139
	1.5
	BT
	Mở rộng 4m, BT hóa

	5
	Kiệt xóm đình(đ.WB-bến đò đình)
	0.15
	1.5
	BT
	Mở rộng 4m, BT hóa

	6
	Xóm cầu(đ.WB-đ.sông-ô.Thám)
	0.18
	 
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	7
	Kiệt chùa (đ.WB, bến đò chùa)
	0.168
	2
	BT
	Mở rộng 4m, BT hóa

	8
	Xóm sân VĐ(sân-ông Quang)
	0.148
	1.5
	BT
	Mở rộng 4m, BT hóa

	9
	Xóm cống (cống miếu-ông Thành)
	0.195
	1.5
	BT
	Mở rộng 4m, BT hóa

	10
	Kiệt ông Vệ (đ.WB đến bờ sông)
	0.165
	1.5
	BT
	Mở rộng 4m, BT hóa

	11
	Kiệt ông Qua (đ.WB - đ.bờ sông)
	0.17
	2
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	12
	Kiệt ông Liêu (đ.bờ sông -ô.Xảo)
	0.145
	1.5
	BT
	Mở rộng 4m, BT hóa

	13
	Kiệt ông Thì (đ.WB -bờ sông)
	0.172
	1.5
	BT
	Mở rộng 4m, BT hóa

	14
	Kiệt ông Lập (đ.WB -ông Lập)
	0.15
	1.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	VIII
	Kim Ngọc
	2.33
	 
	 
	 

	1
	Xóm ông Trai (đ.WB -bờ sông)
	0.181
	2
	BT 1,5
	Mở rộng 4m, BT hóa

	2
	Xóm Cận-Sính (đ.WB -Sơn thọ)
	0.5
	2
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	
	
	
	
	
	

	3
	Xóm sân bóng (sân bóng-ô.Tr.Hối)
	0.491
	3.5
	BT 
	Mở rộng 4m, BT hóa

	4
	Xóm Ng.K.Hậu (sân bóng -đ.thôn )
	0.1
	2.5
	BT 
	Mở rộng 4m, BT hóa

	5
	Xóm Trần Muôn (đ.WB- ô.Thắng)
	0.15
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	6
	Xóm ÔHuệ (đ.Bàu xoan-ô.Manh)
	0.087
	2
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	7
	Xóm Bàu Xoan (đ.WB-ô.Lê V.Tý)
	0.275
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	8
	Xóm Ng.Đổng (đ.WB -ông Thám)
	0.096
	2
	 
	Mở rộng 4m, BT hóa

	9
	Xóm ông Duy (đ.WB - bà Ty)
	0.16
	3.5
	BT70m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	10
	Xóm ông Út (đ.WB -ông Út)
	0.115
	2
	BT40m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	11
	Xóm ông Cần (đ.WB-ông Ng.Cần)
	0.1
	2
	BT1,5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	12
	Xóm bà Hà (xóm ô.Tuệ-bà Hà)
	0.07
	2
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	IX
	Đình Môn
	2.31
	 
	 
	 

	1
	Kiệt xóm ông Ty đến ông Hùng
	0.188
	2
	BT 1,5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	2
	Kiệt xóm ông Ten đến ông Quang
	0.144
	2.2
	BT 1,5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	3
	Kiệt xóm ông Hóa đến ông Viên
	0.037
	2
	BT 1,5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	4
	Kiệt nhà CĐ thôn - ông Quyết
	0.093
	2.5
	BT 1,5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	5
	Kiệt xóm ông Chùa -nhà bà Quyết
	0.188
	2
	BT 1,5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	6
	Kiệt xóm ông Bồng - nhà bà Nận
	0.152
	1.8
	BT 1,5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	7
	Kiệt xóm ông Lạc - ông Nghi 
	0.127
	2.2
	BT 1,5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	8
	Kiệt xóm ô.Muộn-ô.Thành 
	0.221
	2.5
	BT 1,5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	9
	Kiệt xóm ông Di -nhà bà Xí
	0.25
	2.5
	BT 1,5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	10
	Kiệt xóm ông Tuyên - ông Xuân
	0.18
	2.5
	BT 1,5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	11
	Kiệt xóm ông Mão - ông Bình
	0.167
	2.5
	BT 1,5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	12
	Kiệt xóm ông Dân - ông Tài
	0.15
	2
	BT 1,5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	13
	Kiệt xóm ông Thuận
	0.147
	2
	BT 1,5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	14
	Kiệt xóm ông Hòa, ông Cảnh
	0.113
	2
	BT 1,5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	15
	Kiệt xóm ông Linh
	0.156
	2
	BT 1,5m
	Mở rộng 4m, BT hóa

	X
	Thôn Sơn Thọ
	0.705
	 
	 
	 

	1
	Kiệt xóm ông Tuấn, Tranh, cúc
	0.17
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	2
	Kiệt xóm ông Chình
	0.05
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	3
	Kiệt xóm ông Khanh
	0.1
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	4
	Kiệt xóm ông Phương
	0.06
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	5
	Kiệt xóm ông Mỳ, Kỳ
	0.06
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	6
	Kiệt xóm ông Triều, Dư
	0.06
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	7
	Kiệt xóm ông Tri
	0.05
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	8
	Kiệt xóm ông Hối
	0.03
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	9
	Kiệt xóm ông Hận
	0.015
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	10
	Kiệt xóm ông Hùng (Đương)
	0.02
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	11
	Kiệt xóm ông Nhuận
	0.09
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m, BT hóa

	 
	Đường nội đồng
	12.1
	 
	 
	Mở rộng 4m

	I
	Hải cát 1
	0.3
	 
	 
	Mở rộng 4m

	1
	Đường nội đồng
	0.3
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m

	II
	Liên Bằng
	4.56
	 
	 
	Mở rộng 4m

	1
	Quốc lộ 49 đến khe Dâu
	1.56
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m

	2
	Quốc lộ 49 đến cầu Ruộng Thùng
	1.3
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m

	3
	Đường Dòng
	1.7
	3.5
	BT
	Mở 4m; xuống cấp

	III
	Khu định cư
	0.673
	 
	 
	Mở rộng 4m

	1
	Nhà ông Nhuận đến ruộng
	0.123
	4
	đất
	Mở rộng 4m

	2
	Nhà ông Hải đến ruộng
	0.55
	4
	đất
	Mở rộng 4m

	IV
	Thạch Hàn
	0.47
	 
	 
	Mở rộng 4m

	1
	Nhà cộng đồng đến cổng nghĩa trang
	0.18
	3
	đất
	Mở rộng 4m

	2
	Nhà ông Tri đến đồng
	0.15
	1.5
	đất
	Mở rộng 4m

	3
	Nhà ông Hiến đến ông ước
	0.05
	1.5
	BT
	Mở rộng 4m

	4
	Ông ước đến đồng
	0.09
	1.5
	đất
	Mở rộng 4m

	V
	La khê trẹm
	2.91
	 
	 
	Mở rộng 4m

	1
	Đường WB đến ông Võ Đại Mỳ
	0.905
	3
	đất
	Mở rộng 4m

	2
	Đường WB đến ruộng Bàu Lách
	1.1
	3
	đất
	Mở rộng 4m

	3
	Đường WB - nối Sơn Thọ
	0.9
	3
	đất
	Mở rộng 4m

	VI
	Kim Ngọc
	0.895
	 
	 
	Mở rộng 4m

	1
	Nhà bà Mến đến ruộng Rột Quanh
	0.895
	2
	đất
	Mở rộng 4m

	VII
	Đình môn
	0.235
	 
	 
	Mở rộng 4m

	1
	Hố vị Tiền
	0.235
	3
	đất
	Mở rộng 4m

	VIII
	Sơn Thọ
	0.05
	 
	 
	Mở rộng 4m

	1
	Ruộng cổ Ròn
	0.05
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m

	IX
	Hải Cát 2
	2.00
	 
	 
	 

	1
	Từ nhà ông Hồng - khu tái định cư
	0.8
	3.5
	đất
	Mở rộng 4m

	2
	Từ nhà ông Dũng đến Cầu Ry
	0.7
	0.5
	đất
	Mở rộng 4m

	3
	Từ nhà Anh Tý đến đường 12 Mê cũ
	0.3
	1.5
	đất
	Mở rộng 4m

	4
	Từ Nhà anh Sơn đến Cồn Tụ
	0.2
	0.5
	đất
	Mở rộng 4m


Phụ lục 09. Quy hoạch không gian công cộng khu trung tâm:

	STT
	Hạng mục/ Công trình
	Định hướng QH
	Tầng cao

	I
	CƠ QUAN
	
	

	01
	Trụ sở UBND xã
	Nâng cấp
	2 tầng

	02
	Bưu điện văn hóa
	Nâng cấp
	1 tầng

	03
	Phòng tín dụng
	Xây mới
	1 tầng

	04
	Trạm điện
	Nâng cấp
	1 tầng

	II
	CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC
	
	

	01
	Trường tiểu học số 2
	Xây dựng thêm phòng học và chức năng để đạt chuẩn quốc gia vào năm 2015
	

	02
	Điểm mẩu giáo thôn HC2
	Mở rộng điểm mẩu giáo thôn HC2
	

	III
	CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI
	
	

	01
	Trung tâm dịch vụ thương mại
	Xây mới
	2 tầng

	IV
	CÔNG TRÌNH TDTT
	
	

	01
	Nhà thi đấu, bể bơi, sân cầu lông
	Xây mới
	

	V
	CÔNG TRÌNH Y TẾ
	
	

	01
	Trạm y tế
	XD hàng rào, sân
	

	VI
	CÔng TRÌNH VĂN HÓA 
	
	

	01
	Nhà văn hóa xã, Quảng trường
	Xây mới
	

	02
	TT học tập cộng đồng, CLB
	
	

	
	Nhà truyền thống, thư viện
	
	


Phụ lục 10. Tổng hợp phụ tải điện


[image: image7.emf]TT Tên Phụ tải Đơn vị

số 

lượng

chỉ tiêu 

(kW)

CS TT 

(kW)

Kđt

CS yêu 

cầu (kW)

1 UBND xã m2 1000 0.015 15 0.8 12

2 Dịch vụ thương mại

m2 1500 0.015 22.5 0.8 18

4 Trạm y tế Giường 15 1.5 22.5 0.8 18

5 Trường THCS hs 1062 0.1 106.2 0.8 84.96

6 Trường Tiểu Học hs 450 0.1 45 0.8 36

7 Trường Mầm non hs 150 0.1 15 0.8 12

8 Hội trường m2 500 0.015 7.5 0.8 6

9 Nhà văn hóa xã m2 1000 0.015 15 0.8 12

10 Nhà văn hóa thôn m2 200 0.015 3 0.8 2.4

11 Nhà  thể thao m2 700 0.02 14 0.8 11.2

12 Nhà ở thấp tầng hộ 250 1.5 375 0.8 300

13 Đèn đường km 2.6 4 10.4 0.8 8.32

Tổng 651.1 520.88


Phụ lục 11. Tổng hợp nhu cầu đầu tư giai đoạn 2012-2015

	TT
	Nội dung
	G.đoạn

2010-2020
	Giai đoạn

2010-2015
	Vốn hàng năm (triệu đồng)

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	
	Tổng vốn
	186.940
	78.850,6
	
	16.965,6
	21.875
	24.113
	15.897

	I
	Lập đô án quy hoạch, Đề án xây dựng NTM, đào tạo
	1.000
	540,6
	
	240,6
	100
	100
	100

	1
	Lập đô án quy hoạch 
	135,6
	135,6
	
	135,6
	0
	0
	0

	2
	Lập Đề án xây dựng NTM
	5
	5
	
	5
	0
	0
	0

	3
	Tập huấn, đào tạo về NTM
	859,4
	400
	
	100
	100
	100
	100

	II
	Vốn đầu tư XDCB
	142.940
	55.310
	
	11.500
	16.000
	17.988
	9.822

	1
	Giao thông
	78.340
	20.660
	
	5.400
	4.250
	6.888
	4.122

	2
	Thuỷ Lợi
	2.300
	1.100
	
	300
	350
	350
	100

	3
	Điện
	17.700
	8.700
	
	2.700
	2.500
	2.000
	1.500

	4
	Trường học
	14.800
	9.800
	
	1.800
	3.000
	3.000
	2.000

	5
	Cơ sở vật chất văn hoá
	12.800
	9.800
	
	900
	4.000
	4.000
	900

	6
	Chợ nông thôn
	5.000
	0
	
	0
	0
	0
	0

	7
	Bưu điện
	2.000
	1.000
	
	150
	400
	250
	200

	8
	Nhà ở dân cư
	10.000
	4.250
	
	250
	1.500
	1.500
	1.000

	III
	Vốn phát triển sản xuất
	30.000
	16.000
	
	3.475
	4.025
	4.275
	4.225

	1
	Trồng trọt
	3.000
	1.500
	
	375
	375
	375
	375

	2
	Chăn nuôi
	3.000
	1.000
	
	250
	250
	250
	250

	-
	Phát triển đàn gia súc (Trâu, bò, dê, lơn)
	1.500
	500
	
	125
	125
	125
	125

	-
	Phát triển đàn gia cầm (Gà, vịt, ngỗng)
	1.500
	500
	
	125
	125
	125
	125

	3
	Thuỷ sản
	1.500
	500
	
	100
	150
	150
	100

	-
	Nuôi cá ao hồ
	700
	200
	
	50
	50
	50
	50

	-
	Nuôi cá lồng
	800
	300
	
	50
	100
	100
	50

	4
	Lâm nghiệp
	8.500
	5.000
	
	750
	1.250
	1.500
	1.500

	
	Cây keo, tràm
	2.500
	1.500
	
	250
	250
	500
	500

	
	Cây cao su
	6.000
	3.500
	
	500
	1.000
	1.000
	1.000

	5
	Ngành nghề nông thôn
	4.000
	2.000
	
	500
	500
	500
	500

	6
	Giảm nghèo và an sinh xã hội
	5.000
	3.000
	
	750
	750
	750
	750

	7
	Đổi mới và phát triển các hình thức sản xuất 
	5.000
	3.000
	
	750
	750
	750
	750

	IV
	Vốn về VH–GD – y tế - môi trường
	11.000
	6.000
	
	1.500
	1.500
	1.500
	1.500

	1
	Văn hoá
	2.000
	1.000
	
	250
	250
	250
	250

	2
	Giáo dục
	2.000
	1.000
	
	250
	250
	250
	250

	3
	Y tế
	2.000
	1.000
	
	250
	250
	250
	250

	4
	Môi trường
	5.000
	3.000
	
	750
	750
	750
	750

	V
	Vốn xây dựng hệ thống chính trị
	1.000
	500
	
	125
	125
	125
	125

	VI
	Vốn về đảm bảo An ninh, trật tự xã hội
	1.000
	500
	
	125
	125
	125
	125


Phụ lục 12. Tổng hợp nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016-2020
	TT
	Nội dung
	G.đoạn

2010-2020
	Giai đoạn

2016-2020
	Vốn hàng năm (triệu đồng)

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	Tổng vốn
	186.940
	108.089,4
	34.580
	29.000
	20.600
	16.200
	7.709,4

	I
	Lập đô án quy hoạch, Đề án xây dựng NTM, đào tạo
	1.000
	459,4
	100
	100
	100
	100
	59,4

	1
	Lập đô án quy hoạch 
	135,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Lập Đề án xây dựng NTM
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Tập huấn, đào tạo về NTM
	859,4
	459,4
	100
	100
	100
	100
	59,4

	II
	Vốn đầu tư XDCB
	142.940
	87.630
	28.980
	23.900
	16.300
	12.200
	6.250

	1
	Giao thông
	78.340
	57.680
	17.080
	15.600
	10.000
	10.000
	5.000

	2
	Thuỷ Lợi
	2.300
	1.200
	400
	300
	300
	200
	0

	3
	Điện
	17.700
	9.000
	3.000
	3.000
	3.000
	0
	0

	4
	Trường học
	14.800
	5.000
	2.000
	2.000
	500
	500
	0

	5
	Cơ sở vật chất văn hoá
	12.800
	3.000
	1.000
	500
	500
	500
	500

	6
	Chợ nông thôn
	5.000
	5.000
	3.000
	1.000
	1.000
	0
	0

	7
	Bưu điện
	2.000
	1.000
	500
	500
	0
	0
	0

	8
	Nhà ở dân cư
	10.000
	5.750
	2.000
	1.000
	1.000
	1.000
	750

	III
	Vốn phát triển sản xuất
	30.000
	14.000
	3.650
	3.650
	3.050
	2.850
	800

	1
	Trồng trọt
	3.000
	1.500
	350
	350
	350
	350
	100

	2
	Chăn nuôi
	3.000
	2.000
	600
	600
	400
	200
	200

	-
	Phát triển đàn gia súc (Trâu, bò, dê, lợn)
	1.500
	1.000
	300
	300
	200
	100
	100

	-
	Phát triển đàn gia cầm (Gà, vịt, ngan, ngỗng)
	1.500
	1.000
	300
	300
	200
	100
	100

	3
	Thuỷ sản
	1.500
	1.000
	400
	400
	100
	100
	0

	4
	Lâm nghiệp
	8.500
	3.500
	800
	800
	700
	700
	500

	
	Cây keo, tràm
	2.500
	1.000
	300
	300
	200
	200
	0

	
	Cây cao su
	6.000
	2.500
	500
	500
	500
	500
	500

	5
	Ngành nghề nông thôn
	4.000
	2.000
	500
	500
	500
	500
	0

	6
	Giảm nghèo và an sinh xã hội
	5.000
	2.000
	500
	500
	500
	500
	0

	7
	Đổi mới và phát triển các hình thức sản xuất 
	5.000
	2.000
	500
	500
	500
	500
	0

	IV
	Vốn về văn hoá 
GD - YT - MT
	11.000
	5.000
	1.650
	1.150
	950
	850
	400

	1
	Văn hoá
	2.000
	1.000
	250
	250
	250
	250
	250

	2
	Giáo dục
	2.000
	1.000
	200
	200
	200
	200
	200

	3
	Y tế
	2.000
	1.000
	200
	200
	200
	200
	200

	4
	Môi trường
	5.000
	2.000
	1.000
	500
	300
	200
	0

	V
	Vốn xây dựng hệ thống chính trị
	1.000
	500
	100
	100
	100
	100
	100

	VI
	Vốn về đảm bảo An ninh, trật tự xã hội
	1.000
	500
	100
	100
	100
	100
	100
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_1409135507.xls
Sheet1

		STT		Chỉ Tiêu		Diện Tích		Cơ Cấu

						(ha)		(%)

				Tổng diện tích đất tự nhiên		4715.00		100.00

		I		Đất nông nghiệp		3976.32		84.33

		1		Đất lúa nước		196.35		4.16

		2		Đất trồng cây hàng năm		49.23		1.04

		3		Đất trồng cây lâu năm		614.16		13.03

		4		Đất lâm nghiệp		3086.69		65.47

		5		Đất nuôi trồng Thủy sản		12.83		0.27

		6		Đất nông nghiệp khác		17.06		0.36

		II		Đất phi nông nghiệp		550.2		11.67

		III		Đất chưa sử dụng		30.23		0.64

		IV		Đất ở nông thôn		158.25		3.36

										4715

						0
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		STT		Đơn vị		Số hộ		Dân số

								2011		2015		2020

		1		Hải Cát 1		93		416		430		447

		2		Hải Cát 2		151		709		731		760

		3		La Khê Bãi		116		532		549		569

		4		Liên Bằng		124		594		608		634

		5		Khu tái định cư Liên Bằng		115		532		549		569

		6		Thạch Hàn		82		358		369		394

		7		La Khê Trẹm		167		741		764		792

		8		Kim Ngọc		115		510		526		545

		9		Sơn Thọ		34		172		177		183

		10		Định Môn		151		670		688		712

		TỔNG CỘNG				1.148		5234		5391		5605

										337.148

						-4622
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		STT		Công trình		Diện tích (ha)		Ghi chú

				Giao thông chính		86.305

		1		Đường tránh Huế		56.475		Dài 4,5km, lộ giới 125.5m

		2		Mở rộng và mới đường QL 49A từ cầu Tuần đến cuối khu tái định cư		6.95		Dài 4,5 km, rộng 34m

		3		Mở rộng TL2B qua Hương Thọ		4.89		Dài 2,1 km, rộng 31m

		4		Đường ngã 3 lăng M.Mạng - cuối Hải Cát 1		5.5		Dài 5,5 km, rộng 13,5 m

		5		Đường nối TL12B-đường dọc sông Hải cát 2		0.87		Dài 0,78 km, rộng 13,5m

		6		Đường nhánh ngã 3 QL 49A tại trường MN La Khê Bãi đến đường dọc sông		0.11		Dài 0,25 km, rộng 13,5m

		7		Đường liên thôn từ cuối thôn Thạch Hàn đến cuối thôn Đình Môn		3.55		Dài 7,5 km, rộng 11,5m

		8		Đường từ nhà văn hóa thôn thôn Kim Ngọc đến cuối thôn Sơn Thọ		2.25		Dài 3,1 km, rộng 11,5m

		9		Đường từ ngã 3 QL 49A tại nhà ông Võ Văn Lự đến cuối khu tái định cư		2.1		Dài 3 km, rộng 11,5m

		10		Đường từ trại gà đến bờ sông,tại thôn hải cát 1		0.18		Dài 1 km, rộng 11,5m

		11		Đường Cặp mỏ đá galoi (Khe Thương) đến đường liên thôn		1.45		Dài 0,8 km, rộng 13,5m

		12		Đường từ trạm y tế - cầu Đúc thôn Hải Cát 2		0.77		Dài 1,3 km, rộng 11,5m

		13		Đường dọc sông tại thôn La Khe Trẹm từ ngã 3 đường nối với đường liên thôn đến miếu xóm		0.6		Dài 1,8 km, rộng 6m

		14		Đường ngõ xóm nội khu vực		0.41		Rộng 6m

		15		Bãi đỗ xe Điện Hòn Chén, thôn hải cát 1		0.2
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		STT		Địa điểm		Diện Tích		Ghi chú

		1		Dọc đường tránh gần cầu Khe Bướm thôn Hải cát 1		4.5		Nếu được

		2		Gần nhà thờ họ Tống Văn, thôn Hải Cát 1		1.71

		3		Gần đường tránh, thôn Hải Cát 2		1.86		Nếu được

		4		Gần đình làng, thôn Hải Cát 2		0.8

		5		Gần nhà văn hóa thôn Hải Cát 2 mới quy hoạch		0.2

		6		Dọc đường liên thôn, thôn La khê trẹm		3.06

		7		Khép vùng đất ở tại thôn La khê trẹm		2.19

		8		Dọc đường liên thôn tại thôn Đình Môn		2.5

		9		Thôn Sơn Thọ		4.7

		10		Thôn Thạch Hàn, dọc đường liên thôn		8.3

		11		Gần cầu Liên Bằng 2, thôn Liên bằng		0.65

		12		Gần sân bóng thôn Liên bằng		5.7

				Tổng cộng		36.170
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		TT		Quy hoạch sử dụng đất		Tiêu chí

						Diện tích        lô đất		Số       tầng		Cốt    nền		Chiều cao    tầng 1		Mật độ   XD (%)

		1		Đất ở cải tạo chỉnh trang		250 - ≤300m2		1-3 tầng		0.45m		3,9m		≤ 60%

		2		Đất ở mới		200 - ≤300m2		1-3 tầng		≤ 0.45m		3,9m		≤ 70%

		3		Đất nhà vườn (Biệt thự)		360 - 400m2		1-3 tầng		≤ 0.65m		3,9 - 4,2m		≤ 40%

		4		Đất ở kết hợp DV-TM		≤ 200m2		1-5 tầng		≤ 0.45m		3,9m		≤ 80%

		5		Đất công cộng		Theo quy mô		1-3 tầng		≤ 0.65m		3,9m		≤ 35%

		6		Đất dịch vụ - TM		Theo quy mô		≤9 tầng		≤ 0.45m		theo quy mô		≤ 35%
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		TT		Tên Phụ tải		Đơn vị		số lượng		chỉ tiêu (kW)		CS TT (kW)		Kđt		CS yêu cầu (kW)

		1		UBND xã		m2		1000		0.015		15		0.8		12

		2		Dịch vụ thương mại		m2		1500		0.015		22.5		0.8		18

		4		Trạm y tế		Giường		15		1.5		22.5		0.8		18

		5		Trường THCS		hs		1062		0.1		106.2		0.8		84.96

		6		Trường Tiểu Học		hs		450		0.1		45		0.8		36

		7		Trường Mầm non		hs		150		0.1		15		0.8		12

		8		Hội trường		m2		500		0.015		7.5		0.8		6

		9		Nhà văn hóa xã		m2		1000		0.015		15		0.8		12

		10		Nhà văn hóa thôn		m2		200		0.015		3		0.8		2.4

		11		Nhà  thể thao		m2		700		0.02		14		0.8		11.2

		12		Nhà ở thấp tầng		hộ		250		1.5		375		0.8		300

		13		Đèn đường		km		2.6		4		10.4		0.8		8.32

				Tổng								651.1				520.88
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		STT		Địa điểm		Diện Tích		Ghi chú

		I		Đất trồng lúa		120		giảm khoảng 1.7ha

		1		Hải Cát 1		12		giảm 0.2 ha để mở GT nội đồng

		2		Hải Cát 2		15		giảm 0.3 ha để mở GT nội đồng

		3		La Khê Bãi		3.5

		4		Liên Bằng		9.5		giảm 0.15 ha để mở GT nội đồng

		5		Thạch Hàn		10.5

		6		La Khê Trẹm		23		giảm 0,3 ha để mở GT nội đồng

		7		Kim Ngọc		17.5		giảm 0,3 ha để mở GT nội đồng

		8		Sơn Thọ		10		giảm 0,1 ha để mở GT nội đồng

		9		Định Môn		19		giảm 0,35 ha để mở GT nội đồng

		II		Đất CN-TM và DV		92.95

		1		Khu DV Điện Hòn Chén		2

		2		Khu TM - DV cầu Khe Lỵ		3.4		dọc đường tránh

		3		Khu TM - DV H.Cát 1		0.2		cạnh TT của HTX Thuận Thành

		4		Khu TM - DV		0.8		gần hồ Khe Rưng

		5		Bãi Cát sỏi Liên Bằng		0.55		02 bãi dọc sông

		6		Khu DL hồ Khe Rưng		36		Sơn Thọ

		7		Khu DL thác Chàn Phướng		25

		8		Khu DL thác Ồ		25






